
1 2 4 5 6 7 8

1 001 Trương Minh Anh 02/02/2002 Đà Nẵng Đại học GDMN Vắng

2 002 Lê Thị Châu 02/02/2001 Đà Nẵng Đại học GDMN 65,50

3 003 A Lăng Thị Chức 19/3/2004 Đà Nẵng Đại học GDMN 65,50

4 004 Lê Thị Diệu 10/10/1997 Đà Nẵng Đại học GDMN 94,00

5 005 Phùng Thị Ngọc Dung 14/4/2004 Đà Nẵng Đại học GDMN 85,50

6 006 Nguyễn Thị Thu Hà 20/5/2000 Đà Nẵng Đại học GDMN 76,00

7 007 Hoàng Đinh Ngọc Hạnh 11/3/2003 Quảng Trị Đại học GDMN 63,00

8 008 Lê Thị Hiên 09/6/1988 Đà Nẵng Đại học GDMN 90,50

9 009 Võ Thị Minh Hương 15/10/1990 Đà Nẵng Đại học GDMN 60,00

10 010 Trần Thị Thanh Huyền 03/9/2004 Quảng Trị Đại học GDMN 70,50

11 011 Trần Thị Diệu Huyền 05/11/2003 Quảng Trị Đại học GDMN 60,00

12 012 Bríu Thị Sung Hy 27/10/2003 Đà Nẵng Đại học GDMN 80,00

13 013 Trần Nguyễn Đan Khanh 21/10/1994 Đà Nẵng Đại học GDMN 63,50

14 014 Nguyễn Thị Linh 20/6/1990 Đà Nẵng Đại học GDMN 95,00

15 015 Nguyễn Trần Đan Nguyên 14/11/2002 Đà Nẵng Đại học GDMN 75,00

16 016 Nguyễn Trần Đan Nguyệt 26/9/2004 Đà Nẵng Đại học GDMN 62,00

17 017 Hoàng Thị Thục Nhi 22/7/1999 Đà Nẵng Đại học GDMN 90,00
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18 018 Trương Thị Bảo Nhi 19/3/1996 Huế Đại học GDMN 68,00

19 019 Hồ Thị Mai Phương 19/02/2003 Quảng Trị Đại học GDMN 81,50

20 020 Nguyễn Thị Tâm 01/7/2000 Đà Nẵng Đại học GDMN 65,00

21 021 Pơ Loong Thư 02/01/2004 Đà Nẵng Đại học GDMN Vắng

22 022 Ngô Thị Hoài Thương 08/11/1990 Quảng Trị Đại học GDMN 63,50

23 023 Đoàn Thị Thảo Trang 10/9/2003 Quảng Trị Đại học GDMN 63,00

24 024 Trần Nguyễn Mai Trinh 19/9/2003 Đăk Nông Đại học GDMN 85,00

25 025 Hồ Thị Thanh Tú 08/5/2004 Quảng Trị Đại học GDMN 76,00

26 026 A Lăng Uyến 20/11/2003 Đà Nẵng Đại học GDMN 60,50

Danh sách có tổng số 26 người./.
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